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Bảng quy đổi đơn vị đo khối lượng chuẩn 
SI, hệ Anh-Mỹ và dân gian Việt Nam
vn.tieu-chuan-do-luong.don-vi-do-luong-quy-doi.bang-quy-doi-khoi-luong
Bảng tổng hợp các đơn vị khối lượng pháp định, đơn vị theo thông lệ quốc tế và đơn vị đo theo tập 
quán trong nước được quy đổi theo kilôgam hoặc gam, căn cứ Nghị định 86/2012/NĐ-CP và các 
nguồn đo lường chính thức được rà soát đến ngày 25/09/2026.

Version 2026.10.01   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

POUND AVOIRDUPOIS

0.45359237
kg/lb
Hệ số chính xác

LƯỢNG KIM KHÍ QUÝ

37.5
g/lượng
Quy chế giao nhận kim khí quý, đá quý

CARAT

0.2
g/ct
Khối lượng đá quý

DỮ LIỆU

Kilôgam (kg)
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: SI

Gam (g)
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: SI

Miligam (mg)
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: SI

Tấn (t)
Địa bàn: Quốc tế   ·   Phân loại: SI

Carat (ct)
Địa bàn: Việt Nam; quốc tế trong đo khối lượng đá quý   ·   Phân loại: Pháp định tại Việt Nam; đá quý

Lượng (kim khí quý)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước; kim khí quý

Đồng cân
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước; kim khí quý

Phân (kim khí quý)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước; kim khí quý
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Ly (kim khí quý)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước; kim khí quý

Pound avoirdupois (lb)
Địa bàn: Hoa Kỳ và Vương quốc Anh   ·   Phân loại: Thông lệ quốc tế; hệ Anh-Mỹ

Ounce avoirdupois (oz)
Địa bàn: Hoa Kỳ và Vương quốc Anh   ·   Phân loại: Thông lệ quốc tế; hệ Anh-Mỹ

Ounce troy (oz t)
Địa bàn: Quốc tế; kim loại quý   ·   Phân loại: Thông lệ quốc tế; hệ troy

Grain (gr)
Địa bàn: Hoa Kỳ và Vương quốc Anh   ·   Phân loại: Thông lệ quốc tế; hệ Anh-Mỹ

Short ton (ton Hoa Kỳ)
Địa bàn: Hoa Kỳ   ·   Phân loại: Thông lệ quốc tế; hệ Hoa Kỳ

Long ton (ton Anh)
Địa bàn: Vương quốc Anh   ·   Phân loại: Thông lệ quốc tế; hệ Anh

Yến
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước

Tạ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước

Lạng (thông dụng)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tập quán trong nước

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.01
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Public Domain / NIST & BIPM Standards
National Institute of Standards and Technology (NIST) — NIST Guide to the SI - Appendix B: Conversion Factors
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đo lường
https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/30363/VanBanGoc_86_2012_N%C4%90-CP.pdf
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — Kỹ thuật đo khối lượng - Cân không tự động
https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2024/04/5-KTD-khoi-luong-Can-khong-tu-dong.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=164137&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thuộc tính Nghị định 86/2012/NĐ-CP và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30363
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) — The International System of Units (SI), 9th edition, version 4.01
https://www.bipm.org/en/si-brochure-9
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) — SI Brochure, section on decimal multiples and submultiples of mass
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf/fcf090b2-04e6-88cc-1149-c3e029ad8232
Công báo Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-86-2012-nd-cp-7027/11820.htm
Công báo Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam — Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-NHNN về quy chế phân loại, kiểm 
định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-05-vbhn-nhnn-8575-4838?format=pdf
BIPM — SI base unit: kilogram
https://www.bipm.org/en/si-base-units/kilogram
BIPM — SI Brochure: The International System of Unitsdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3

https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors
https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/30363/VanBanGoc_86_2012_N%C4%90-CP.pdf
https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2024/04/5-KTD-khoi-luong-Can-khong-tu-dong.pdf
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=164137&pageid=27160
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30363
https://www.bipm.org/en/si-brochure-9
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9.pdf/fcf090b2-04e6-88cc-1149-c3e029ad8232
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-86-2012-nd-cp-7027/11820.htm
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-05-vbhn-nhnn-8575-4838?format=pdf
https://www.bipm.org/en/si-base-units/kilogram


https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/
NIST — NIST Handbook 44-2026, Appendix C: General Tables of Units of Measurement
https://www.nist.gov/document/2026-nist-handbook-44-appendix-c
NIST — NIST Guide to the SI, Appendix B.8: Factors for Units Listed Alphabetically
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b8
Thư viện học liệu giáo dục — Sách giáo viên Toán lớp 4: Yến, tạ, tấn
https://medialib.qlgd.edu.vn/Uploads/THU_VIEN/shn/1/1549/UserFiles/sgv-toan-4-772023213951-44caea28-de75-4794-a5da-acc4c2d9bf2f.pdf
Trường THPT Hồng Ngự 1 — 1 lạng là bao nhiêu gam?
https://hongngu1.edu.vn/1-lang-la-bao-nhieu-gam/
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https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/
https://www.nist.gov/document/2026-nist-handbook-44-appendix-c
https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b8
https://medialib.qlgd.edu.vn/Uploads/THU_VIEN/shn/1/1549/UserFiles/sgv-toan-4-772023213951-44caea28-de75-4794-a5da-acc4c2d9bf2f.pdf
https://hongngu1.edu.vn/1-lang-la-bao-nhieu-gam/

